
 
 
 
 
 
 

 

 

Period 19: 

I. Vocabulary: 

- Favorite (adj): Yêu thích 

- Grass (n): Cỏ 

- Around : xung quanh 

- Show(v): cho thấy, trưng bày 

- peaceful (adj) : yên bình, yên tĩnh 

- part (n): phần, bộ phận 

- again: trở lại 

- really: thật, thực ra 

- Should: nên 

II. Học sinh đọc và  làm bài tập reading trang số 20:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I. Vocabulary 

1. Subjects 
- Literature: môn văn:  learn about stories 

- Biology: môn địa: learn about plants and how they grow 

- Geography: môn địa: learn about mountains and rivers 

-  P.E: thể dục: learn about how to play sports 

- History: lịch sử: learn about famous people in the past or countries around the world 

- I.T: tin học: learn about computers 

- Physics: vật lý: learn how light, heat and sound work 

2. Clubs: câu lạc bộ 

- drama club: câu lạc bộ kịch 

- arts and crafts: đồ thủ công 

- science club: câu lạc bộ khoa học 

- outdoor sports club: câu lạc bộ thể thao ngoài trời/ indoor sport club ( thể thao trong 

nhà) 

3. Kinds of book: loại sách 

- mystery: bí ẩn. Kỳ bí 

- fantasy: tưởng tượng, có phép 

- adventure: phiêu lưu 

 

II. Structures 

1. What subject do you like? môn học mà bạn thích là gì?-->  I like............            

 = What is your favorite subject?: môn học mà bạn thích là gì? 

--> My favorite subject is.................. 

2. Which club do you want to sign up for? : bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào? 

3. Do you like..............or............?    bạn thích.......................hay ....................? 

Ex: DO you like drama club or science club? : bạn thích câu lạc bộ kịch HAY câu lạc 

bộ khoa học?  I like drama club  / I like science club 

4. Which story would you like to read?: bạn thích đọc truyện nào? 



 
 
 
 
 
 

 

 

5. What kind of book is it?: nó thuộc thể loại sách nào? – mystery/ fantasy/.... 

III. Grammar 

Like: thích    + V-ing 

Love: yêu thích   + V-ing 

Ex: I like cooking?           

 Do you love acting? 

because: bởi vì /and: và / but: nhưng/ or: hay 

Ex: I joined drama clun because I like acting: tôi tham gia câu lạc bộ kịch vì tôi thích 

diễn xuất 
 

IV. Practice 
Bài tập SGK /88-89 

 

BÀI TẬP LÀM THÊM: 

1. would you/Which story/ to read?/ like 

a. Which story would you like to read? B. Which story would you to read like 

c. Which story like to read would you? D. would you like to read which story 

2. She joined book club ................she likes reading books 

a. But   b. or   c. And    d. because 

3. Who do you live.....................? 

a. with  b. in   c. At    d. for 

4. I don’t know the name ..............activity 

a. at  b. in   c. Of    d. for 

5. Chọn câu đồng nghĩa. What activities do you like? 

a. What is your favorite activity?  B. What do you like activities? 

c. What isn’t your favorite activity? D. What activities do you not like? 

6. I like Math. ...........................?   - I like music 

a. Is it yours? B. Do you like music? C. What music do you like? d. What about you?  

7. Do you like P.E?   -....................... 

a. Yes, I do b. No, I do  c. I not like P.E  d. P.E is mine 

8. Sue doesn’t like drama club.............. book club 

a. and  b. but   c. Because   d. or 

9. Tìm từ có vị trí dấu nhấn khác các từ còn lại 

a. activity  b. Outdoor  c. Indoor  d. Subject 

10. Tìm từ có vị trí dấu nhấn khác các từ còn lại 

a. favorite  b. Drama  c. Science  d. Biology 

11. Do you like...................tennis? 

a. to playing b. Play   c. Playing  d. To play    

12. What .................is it?    - It is mystery novel 

a. kind of book b. book kind  c. Subject  d. The author of book 

13. / do /you /sign up/ for?/ Which club  

a. Which club do you sign up for? B. Which club do you for sign up 

c. do you sign up for Which club  D. Which club you sign up for?  Do 



 
 
 
 
 
 

 

 

14. Jane likes acting. Jane joined the....................at school 

a. arts and crafts club b. sport club c. Drama club  d. Science club 

15. I live........................my parents 

a. At   b. with  c. Of   d. for 

16. Many students love playing soccer.............basketball 

a. but  b. and   c. Or   d. Because 

17. I love to learn about mountains and rivers. I like................... 

a. I.T  b. geography  c. History  d. P.E 

18. He is learning how ....................plants 

a. to grow  b. grow  c. growing  d. grow to 

19. Tìm từ có vị trí dấu nhấn khác với các từ còn lại 

a. History b. Biology  c. Drama  d. physics 

20. ......................................?    Tony doesn’t like History 

a. What subject does Tony like?  B. What is Tony’s favorite subject? 

c. What subject does Tony not like? D. What is Tony’s ? 

21. Is there a tennis club or a dancing club at school?  -  ................................. 

a. Yes, there is    b. There is a dancing club 

b. No, there isn’t    d. There isn’t a tennis club 

22. What is the name........... the author? 

a. Of  b. for   b. at   d. in 

23. They can make beautiful things from papers. They like................ 

a. doing arts b. playing games c. Doing arts and crafts d. acting 

24. They love.......................books 

a. read  b. to read  c. Reads  d. reading 

25. ................................................?   It is a fantasy book 

a. What kind of food do you like?  B. What subject is it? 

c. Which story do you like to read?  D. What kind of book is it?  
  


